
HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

           125.300.000 

STT Ngày Họ và tên  Chuyển khoản  Tiền mặt Ghi chú/Chi hội

1 03/10/2025 Nguyễn Trường Lưu 5.000.000           Chủ tịch

2 03/10/2025 Lưu Hướng Dương 5.000.000        
Phó Chủ tịch thường 

trực

3 03/10/2025 Nguyễn Hồ 1.000.000           UV Ban Chấp hành

4 03/10/2025 Nguyễn Thị Trung Hậu 1.000.000           22

5 03/10/2025 Nguyễn Văn Tất 1.000.000           35

6 03/10/2025 Dương Thị Thu Nguyệt 500.000           Văn phòng

7 03/10/2025 Hà Thị Thu Hương 500.000           Văn phòng

8 03/10/2025 Nguyễn Ngọc Tuyền 500.000           Văn phòng

9 03/10/2025 Trương Thị Hương 500.000           Văn phòng

10 03/10/2025 Huỳnh Anh Vũ 2.000.000           21

11 03/10/2025 Nguyễn Thị Tuyết Mai 5.000.000           UV Ban Chấp Hành

12 03/10/2025 Nguyễn Kim Thu 5.000.000           UV Ban Thường vụ

13 03/10/2025 Bùi Đức Thạch 2.000.000           21

14 03/10/2025 Đặng Hà Xanh 1.000.000           46

15 03/10/2025 Thái Ngọc Hùng 5.000.000           UV Ban chấp hành

16 04/10/2025 Nguyễn Thanh Hải 1.000.000           UV Ban chấp hành

17 04/10/2025 Nguyễn Lan Phương 1.000.000           2

18 04/10/2025 Nguyễn Tú Hiền 500.000              21

19 04/10/2025 Trần Nhật Thu 2.000.000           39

20 04/10/2025 Thái Linh 500.000              2

21 04/10/2025 Nguyễn Thị Kim Thanh 500.000              6

22 04/10/2025 Vũ Việt Anh 5.000.000           UV Ban Thường vụ

23 04/10/2025 Nguyễn Việt Cảnh Tân 200.000              4

24 04/10/2025 Đoàn Ngọc Hiệp 2.000.000           7B

25 04/10/2025 Đoàn Nhật 500.000              9

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO ĐỒNG BÀO BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO SỐ 10

Số tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt do cơn bão số 10 gây ra tính đến 

16h00 ngày 08/10/2025 là:
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STT Ngày Họ và tên  Chuyển khoản  Tiền mặt Ghi chú/Chi hội

26 04/10/2025 Phan Ngọc Phúc 1.000.000           3

27 04/10/2025 Phạm Liêu 300.000              9

28 04/10/2025 Lưu Trung Minh 2.000.000           9

29 04/10/2025 Phan Thị Ngọc Dung 2.000.000           22

30 04/10/2025 Trần Đình Trung 1.000.000           14

31 04/10/2025 Lê Nguyễn Hoàng Vũ 5.000.000           33

32 04/10/2025 Lê Thị Ánh Nguyệt 1.000.000           15

33 04/10/2025 Lưu Thị Kim Phương 500.000              4

34 04/10/2025 Chi hội 33 5.000.000           33

35 04/10/2025 Trần Hồng Tuyến 1.000.000           3

36 04/10/2025 Đặng Thị Thảo Vi 1.000.000           34

37 04/10/2025 Nguyễn Lê Hà 1.000.000           17

38 05/10/2025 Võ Thành Lân 7.000.000           15

39 05/10/2025
Ngô Thanh Nhu và Lê Thị 

Minh Tâm
500.000              30

40 05/10/2025 Lê Thị Hồng Na 500.000              24

41 05/10/2025 Trang Thị Mỹ Duyên 1.000.000           22

42 05/10/2025 Huỳnh Thanh Khiết 2.000.000           3

43 05/10/2025 Trần Anh Lâm 500.000              27

44 06/10/2025 Lê Cẩm Thùy 1.000.000           14

45 06/10/2025 Võ Minh Khương 500.000              30

46 06/10/2025 Khương Văn Mười 1.000.000           29

47 06/10/2025 Khương Ngọc Huy 1.000.000           UV Ban chấp hành

48 06/10/2025 Võ Tứ Quí 2.000.000           4

49 06/10/2025 Đồng Viết Thái 5.000.000           15

50 06/10/2025 Võ Ngọc Hồng Phước 500.000              

51 06/10/2025 Võ Thành Danh 2.000.000           4

52 06/10/2025 Trương Thị Thanh Tùng 100.000              29

53 06/10/2025 Nguyễn Văn Oanh 1.000.000           21

54 06/10/2025 Lê Xuân Viên 200.000              6

55 06/10/2025 La Thị Xuân Vy 200.000              24
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STT Ngày Họ và tên  Chuyển khoản  Tiền mặt Ghi chú/Chi hội

56 06/10/2025 Ôn Quốc Tú 500.000              30

57 06/10/2025 Trần Văn Trung 1.000.000           17

58 06/10/2025 Hồ Trần Vân Anh 2.000.000           1

59 06/10/2025 Nguyễn Hữu Khá 200.000              29

60 06/10/2025 Đặng Chương Đoàn 200.000              29

61 06/10/2025 Ngô Đằng Vân 1.000.000        35

62 06/10/2025 Lê Văn Năm 1.000.000        14

63 06/10/2025 Trần Thái Sơn 1.000.000           35

64 06/10/2025 Nguyễn Thiện Châu 500.000              30

65 06/10/2025 Châu Mỹ Anh 1.000.000           UV Ban chấp hành

66 07/10/2025 Trịnh Duy Anh 500.000              7A

67 07/10/2025 Nguyễn Vương Trình 200.000              27

68 07/10/2025 Hà Thị Kim Thúy 1.000.000           UV Ban chấp hành

69 07/10/2025
Công ty Tư vấn thiết kế DP 

(KTS Trần Song Sơn)
5.000.000           27

70 07/10/2025 Nguyễn Đình Sáu 2.000.000           UV Ban chấp hành

71 07/10/2025 Nguyễn Thị Kim Anh 300.000              24

72 07/10/2025 Vũ Khắc Huy 200.000              18

73 07/10/2025 Nguyễn Tấn Vĩnh Hà 500.000              6

74 07/10/2025 Trần Thị Kim Thoa 300.000              2

75 07/10/2025 Nguyễn Xuân Dũng 500.000              9

76 07/10/2025 Trương Thị Ánh Loan 500.000              29

77 07/10/2025 Lê Thị Thu Hương 2.000.000           24

78 07/10/2025

Nguyễn Thành Tân (Công 

ty CP Tư vấn Thiết kế Xây 

dựng Sagen)

5.000.000           UV Ban chấp hành

79 07/10/2025 Nguyễn Hoàng Trung 500.000              21

80 08/10/2025 Hoàng Tú 100.000              

81 08/10/2025 Tạ Thị Thanh Bình 1.000.000           1

82 08/10/2025 Trần Quế Trung 2.000.000           3
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STT Ngày Họ và tên  Chuyển khoản  Tiền mặt Ghi chú/Chi hội

83 08/10/2025 Nguyễn Tiến Ẩn 300.000              29

116.300.000       9.000.000                     125.300.000 TỔNG CỘNG
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